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Mẫu  02
Phiếu thu thập số liệu về:

MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT-TT CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH 

ICT INDEX in FINANCE - NĂM 2016
A. THÔNG TIN CHUNG

1/ Tên đơn vị: …………………..
2/ Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị:……….

B. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT  (9 chỉ tiêu)

1/ Tổng số máy tính (đang sử dụng không tính máy lưu kho chờ thanh lý): 

+ Số lượng máy tính để bàn: ………….

+ Số lượng máy tính xách tay: ……………
2/ Tổng số máy chủ đang sử dụng: ………………………..
3/ Tổng số máy tính để bàn, máy tính xách tay (đang sử dụng) có kết nối Internet: …………………….
4/ Tổng băng thông kết nối Internet của đơn vị (đề nghị đánh dấu tích vào các ô lựa chọn. Tại mỗi ô lựa chọn thống kê rõ số lượng đường truyền và băng thông):

           
- Leasedline (; Có mấy đường?:………. Tổng băng thông tối đa bao nhiêu?:……………

- ADSL (; Có mấy đường?:…………… Tổng băng thông tối đa bao nhiêu?:……………

- SDSL (; Có mấy đường?:…………… Tổng băng thông tối đa bao nhiêu?:……………

- FTTH (; Có mấy đường?:…………… Tổng băng thông tối đa bao nhiêu?:……………

- Dial up (; Có mấy đường?:……………Tổng băng thông tối đa bao nhiêu?:……………

- Khác (ghi rõ tên và tổng băng thông): ………………………………………………………………
Ghi chú: Tính tổng băng thông kết nối Internet theo từng loại kết nối băng rộng của đơn vị. Đơn vị tính là kbps (kilobit per second)

5/ Triển khai hệ thống an ninh – an toàn thông tin:

 
Tổng số máy tính để bàn, xách tay có cài đặt các phần mềm diệt và phòng chống vi rút (có bản quyền và miễn phí) tại đơn vị:……………………

C. ỨNG DỤNG CNTT 

1 Số lượng phần mềm đóng gói có bản quyền hoặc phần mềm thương mại customize (ví dụ: bộ phần mềm Microsoft Office, phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu…) đã triển khai tại đơn vị (đề nghị ghi tổng số rồi liệt kê tên phần mềm): 

- Tổng số: ……………… phần mềm.

- Tên các phần mềm:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

  2/ Triển khai các ứng dụng cơ bản tại đơn vị:


+ Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng: (

+ Quản lý nhân sự: (

+ Quản lý đề tài khoa học: (

+ Quản lý tài chính – kế toán: (

+ Quản lý thanh tra: (

+ Quản lý chuyên ngành: (

+ Quản lý giá: (

+ Quản lý đăng ký tài sản nhà nước: (

+ Thư điện tử nội bộ: (

+ Hệ thống chống vi rút máy tính và thư rác (spam): (

+ Ứng dụng chữ ký số: (

+ Khác (liệt kê chi tiết):…………………
Ghi chú: Đánh dấu tích vào các ứng dụng đã được triển khai tại đơn vị. Liệt kê các ứng dụng đã triển khai, nhưng chưa có trong danh sách.

4 Số lượng phần mềm ứng dụng do đơn vị tự xây dựng (đề nghị ghi tổng số rồi liệt kê chi tiết tên từng phần mềm theo Phụ lục 1):

· Tổng số: …………..

5 Số lượng ứng dụng triển khai toàn ngành đã được sử dụng tại đơn vị (đề nghị ghi tổng số rồi liệt kê chi tiết tên từng phần mềm theo Phụ lục 3): 

· Tổng số: …………..

  6 Tổng số các ứng dụng đã được thay thế hoặc nâng cấp của đơn vị (đề nghị ghi tổng số rồi liệt kê chi tiết tên của từng phần mềm ứng dụng theo Phụ lục 5):

- Tổng số: ……………… ứng dụng. 

 7/ Sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của đơn vị và các đơn vị trực thuộc:

	TT
	Loại văn bản
	Tại đơn vị

	A
	Nội bộ
	

	1
	Giấy mời họp
	

	2
	Tài liệu phục vụ cuộc họp
	

	3
	Văn bản để biết, để báo cáo 
	

	4
	Thông báo chung của cơ quan
	

	5
	Các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc
	

	6
	Các hoạt động nội bộ khác (ghi cụ thể)
	

	B
	Với cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài
	

	1
	Văn bản hành chính
	

	2
	Hồ sơ công việc
	

	3
	Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho Chính phủ
	

	4
	Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho UBND các cấp
	

	5
	Gửi văn bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho doanh nghiệp, cá nhân
	


Ghi chú: + Đối với tại đơn vị: Đánh dấu những loại văn bản được trao đổi bằng phương tiện điện tử (email, hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc trên mạng….).

8 Tỷ lệ nghiệp vụ được tin học hóa/toàn bộ quy trình nghiệp vụ của đơn vị (tỷ lệ nghiệp vụ được tin học hóa là tỷ lệ các hoạt động nghiệp vụ đã ứng dụng tin học): 

- Trong công tác quản lý điều hành (quản lý cán bộ, quản lý văn bản điều hành, kế toán nội bộ): ………%

- Trong chuyên môn nghiệp vụ: …………………….%

9 Mức độ tin học hóa các thủ tục hành chính của đơn vị:

- Tổng số các thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên máy tính (chỉ ghi số lượng):………………………………………………………………………………..
Ghi chú: Thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên máy tính là thủ tục hành chính có tất cả các công đoạn: nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo… được thực hiện hoàn toàn trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dùng hoặc không chuyên dùng).

- Tổng số các thủ tục hành chính được thực hiện một phần trên máy tính (chỉ ghi số lượng):……………………………………………………………………………………
Ghi chú: Thủ tục hành chính được thực hiện một phần trên máy tính là thủ tục hành chính có một phần các công đoạn (nhập liệu, xử lý, tổng hợp, kết xuất báo cáo…) được thực hiện trên máy tính (có sử dụng phần mềm chuyên dùng hoặc không chuyên dùng).  

- Tổng số các thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn bằng thủ công:…………………………

Ghi chú: Thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn bằng các phương pháp thủ công là thủ tục hành chính không sử dụng máy tính trong bất kỳ công đoạn nào của quá trình thực hiện thủ tục hành chính (chỉ tính với quá trình thực hiện bản thân thủ tục hành chính, không tính các hoạt động phụ trợ như quản lý hàng đợi, thông báo…). 

10 Tổng số dịch vụ hành chính công của đơn vị: ……………

Ghi chú: Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Số lượng dịch vụ hành chính công của đơn vị được xác định trên cơ sở kết quả điều tra của Đề án 30 (Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010).

   11 Tổng số dịch vụ công đã được đơn vị cung cấp trực tuyến (đề nghị ghi tổng số rồi liệt kê chi tiết tên của từng dịch vụ theo Phụ lục 7): 

- Tổng số: ……………… dịch vụ. 

12 Mức của dịch vụ công trực tuyến do đơn vị cung cấp:   

- Tổng số dịch vụ mức 1:

- Tổng số dịch vụ mức 2:

- Tổng số dịch vụ mức 3:

- Tổng số dịch vụ mức 4:
*** Ghi chú: Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Một dịch vụ hành chính công chỉ được tính một lần và được xếp vào mức cao nhất mà dịch vụ đó đáp ứng. 
+ Mức 1: Dịch vụ hành chính công đó có đầy đủ hoặc phần lớn các thông tin về: quy trình thực hiện dịch vụ hành chính công; thủ tục thực hiện dịch vụ; các giấy tờ cần thiết; các bước tiến hành; thời gian thực hiện; chi phí thực hiện dịch vụ.

+ Mức 2: Dịch vụ hành chính công đó đáp ứng được các tiêu chí của mức một và cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn. Việc nộp lại hồ sơ sau khi hoàn thành được thực hiện qua đường bưu điện hoặc người sử dụng trực tiếp mang đến cơ quan thụ lý hồ sơ. 

+ Mức 3: Dịch vụ hành chính công đó đáp ứng được tất cả các tiêu chí mức một, mức hai và cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng. Tuy nhiên, việc thanh toán chi phí và trả kết quả sẽ được thực hiện khi người sử dụng dịch vụ đến trực tiếp cơ quan cung cấp dịch vụ.

+ Mức 4: Dịch vụ hành chính công đó đáp ứng được tất cả các tiêu chí của mức một, mức hai, mức 3 và việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.

13/ Danh sách và mức của dịch vụ công của đơn vị và các đơn vị trực thuộc ưu tiên cung cấp trực tuyến theo Quyết định 1605/QĐ-TTg năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ:

	TT
	Tên của nhóm dịch vụ
	Mức của dịch vụ

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


Ghi chú: Liệt kê các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 của đơn vị theo Quyết định 1605/QĐ-TTg và mức hiện tại của mỗi dịch vụ công trực tuyến đó.
15 Ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ công “một cửa”, “một cửa liên thông” tại đơn vị (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn):

Có (;                                       Không (;

Ghi chú: - “Một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả lại kết quả chỉ thông qua một đầu mối là “Bộ phận tiếp nhận và trả lại kết quả” tại cơ quan hành chính nhà nước.
- "Cơ chế một cửa liên thông" là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước. 
16a/ Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản thư điện tử chính thức của đơn vị (cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng chức năng): ……………

17a/ Tổng số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử trong công việc tại đơn vị (tính trên cơ sở các hòm thư điện tử đã cấp cho cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị):………….
18a/ Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử tại đơn vị (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn): 
Có (;                              Không (
19a/ Giao ban/họp trực tuyến tại đơn vị:

+ Tổng số cuộc giao ban/họp trực tuyến:……………..

+ Giao ban/họp trực tuyến chiếm bao nhiêu % trong tổng số cuộc họp đã được tổ chức:……….

20a/ Cơ chế vận hành hệ thống truy nhập từ xa cho phép nhân viên có thể làm việc bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, áp dụng tại đơn vị (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn): 

Có (;                              Không (
22/ Tần suất truy cập các website của các hệ thống thuộc Bộ Tài chính (Tại mục “Các trang website của ngành” thì tự ghi rõ địa chỉ website. Tại mục “Tần suất truy cập”, đánh dấu tích vào ô lựa chọn và chỉ được chọn 1 ô duy nhất ).
	TT
	Tên website
	Địa chỉ


	Tần suất truy cập

	
	
	
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa truy cập

	1
	Trang điện tử Bộ Tài chính (trang nội bộ)
	http://www.btc
	
	
	

	2
	Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (trang trên Internet)
	http://www.mof.gov

	
	
	

	3
	Website Tổng cục Thuế
	http://www.gdt.gov.vn
	
	
	

	4
	Website Tổng cục Hải quan
	www.customs.gov.vn
	
	
	

	5
	Website Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	www.ssc.gov.vn

	
	
	

	6
	Trang Website Tài chính điện tử
	http://taichinhdientu.vn
http://efinance.vn
	
	
	

	7
	Các trang web khác (đề nghị liệt kê cụ thể)
	
	
	
	


23/Triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn): 

Đã triển khai (;                               Chưa triển khai (;

Có chính sách riêng khuyến khích ứng dụng phần mềm nguồn mở hay không? (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn):
              Có (;                                       Không (;

a/ Tại đơn vị:



+ Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm văn phòng OpenOffice:



+ Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm thư điện tử Mozilla ThunderBird:



+ Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm trình duyệt Web Mozilla FireFox:



+ Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm bộ gõ tiếng Việt Unikey:



+ Tỷ lệ máy trạm cài đặt hệ điều hành phần mềm nguồn mở:



+ Tỷ lệ máy chủ cài đặt hệ điều hành phần mềm nguồn mở:

Ghi chú: Ghi tỷ lệ máy tính tại đơn vị có cài đặt các phần mềm mã nguồn mở thông dụng (không ghi số lượng máy).

c/ Tại đơn vị chuyên trách CNTT của đơn vị:



+ Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm văn phòng OpenOffice:



+ Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm thư điện tử Mozilla ThunderBird:



+ Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm trình duyệt Web Mozilla FireFox:



+ Tỷ lệ máy trạm cài đặt phần mềm bộ gõ tiếng Việt Unikey:

Ghi chú: Ghi tỷ lệ máy tính tại đơn vị chuyên trách CNTT của đơn vị (Phòng CNTT, Ban tin học) có cài đặt các phần mềm mã nguồn mở thông dụng (không ghi số lượng máy tính).  
d/ Quy chế bắt buộc cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo phần mềm nguồn mở trong công việc tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn):

Có (;                                       Không (;

e/ Đưa nội dung phần mềm tự do nguồn mở vào đề thi tin học trong các kỳ thi tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn):

Có (;                                       Không (;

D. NHÂN LỰC CNTT  (16 chỉ tiêu)

1a/ Tổng số cán bộ CNTT chuyên trách của đơn vị (cán bộ CNTT chuyên trách là cán bộ kỹ thuật hoặc quản lý kỹ thuật trực tiếp làm các công việc liên quan đến CNTT-TT của đơn vị như quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, phát triển ứng dụng v.v.; không tính các cán bộ kiêm nhiệm):………...

2a/ Đơn vị có phòng hoặc bộ phận quản lý an ninh thông tin không? (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn)
Có (;                                       Không (;

  b/ Tổng số cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm quản lý an toàn thông tin thuộc phòng hoặc bộ phận này:………………
Ghi chú: Là tổng số cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm được giao nhiệm vụ làm các công việc liên quan đến quản lý an toàn thông tin của hệ thống CNTT tại đơn vị.

3a/ Tổng số cán bộ CNTT kiêm nhiệm (những người không chuyên trách về CNTT nhưng vẫn làm các công việc liên quan tới CNTT) của đơn vị: ……………………………………..

4a/ Tổng số cán bộ CNTT chuyên trách được đào tạo chính quy về CNTT trình độ từ Cao đẳng trở lên tại đơn vị:……………………………………………………
Ghi chú: Ghi tổng số cán bộ CNTT chuyên trách có bằng cấp từ Cao đẳng trở lên trong các lĩnh vực tin học, điện tử, viễn thông hoặc chuyên ngành tương đương. 

5a/ Tổng số cán bộ CNTT chuyên trách có chứng chỉ quốc tế (nếu có) tại đơn vị (trước hết, nêu tổng số, sau đó ghi rõ số lượng ở từng lĩnh vực, lĩnh vực nào không có thì bỏ qua, nếu có lĩnh vực khác thì liệt kê chi tiết ở phía dưới):

- Tổng số: ……….. cán bộ, trong đó:
· Lĩnh vực quản trị mạng: ………………. cán bộ.

· Lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu: ……….. cán bộ.

· Lĩnh vực phát triển ứng dụng: ……….. …cán bộ.

· Lĩnh vực quản lý dự án: ………………… cán bộ.

· Lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin (SCNP, CompTIA Security+, CEH, CISP, ENSA/ECSA, CCSA/CCSP, bảo mật cơ sở dữ liệu, bảo mật ứng dụng): ………cán bộ.

· Lĩnh vực khác (liệt kê chi tiết): .

+ …………..
+ …………..

6a/ Tổng số cán bộ CNTT chuyên trách được đào tạo về CNTT tại đơn vị bằng nguồn ngân sách địa phương (hoặc của đơn vị) theo từng năm:

- 2016:  ……………….

c/ Tổng số cán bộ CNTT chuyên trách tại đơn vị tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về an toàn bảo mật thông tin theo từng năm:

- 2016:  ……………….  

7a/ Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị được đào tạo cơ bản về an toàn bảo mật thông tin theo từng năm:

- 2016:  ……………….  

8a/ Tổng số cán bộ CNTT chuyên trách được tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phần mềm nguồn mở thông dụng (OpenOffice, Mozilla ThunderBird, Mozilla FireFox và Unikey) tại đơn vị:………………
9a/Tổng số cán bộ CNTT chuyên trách sử dụng thành thạo các phần mềm nguồn mở nêu trên tại đơn vị:…………

10a/ Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được hướng dẫn sử dụng các phần mềm nguồn mở nêu trên:………………..

11a/Tổng số cán bộ nghiệp vụ được đào tạo về CNTT tại đơn vị trong từng năm (chỉ tính cán bộ đã được tham gia các khóa đào tạo về CNTT-TT với thời gian tối thiểu là 2 ngày do đơn vị tổ chức hoặc gửi đi học ở các cơ sở đào tạo bên ngoài):

- 2016:  ………………. 

12a/Tổng số khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về CNTT cho cán bộ CNTT chuyên trách được tổ chức tại đơn vị: ……………

13a/Tổng số cán bộ lãnh đạo (cấp Trưởng/Phó) tại đơn vị có chứng chỉ CNTT cơ bản:…………..
    b/Tổng số cán bộ lãnh đạo (cấp Trưởng/Phó) tại các đơn vị trực thuộc có chứng chỉ CNTT cơ bản:………
    c/Tổng số cán bộ lãnh đạo (cấp Trưởng/Phó) tại đơn vị có chứng chỉ CNTT chuyên  sâu:............
     e/Tổng số cán bộ lãnh đạo (cấp Trưởng/Phó) tại đơn vị có chứng chỉ CNTT quốc tế: …….

14a/Tổng số khóa đào tạo, cập nhật kiến thức CNTT cho cán bộ lãnh đạo tại đơn vị:…

15a/Tổng số khóa đào tạo trực tuyến đã được tổ chức tại đơn vị:……………

E. ĐẦU TƯ CHO CNTT (13 tiêu chí)
1a/Tổng đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương cho CNTT trong năm 2016 (tính số thực chi đến hết 31/12/2016, bao gồm tất cả các loại kinh phí đầu tư trực tiếp cho ứng dụng CNTT-TT của đơn vị, bao gồm đầu tư cho thiết bị, phần mềm, dịch vụ, đào tạo và kết nối Internet, kết nối mạng diện rộng, không tính tiền lương của cán bộ CNTT-TT chuyên trách, chi phí văn phòng như thuê trụ sở, tiền điện, nước. Đơn vị tính là: triệu đồng):

· cho đơn vị: …………………………………

b/Tổng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương cho CNTT trong năm 2016 (tính số thực chi đến hết 31/12/2016, bao gồm tất cả các loại kinh phí đầu tư trực tiếp cho ứng dụng CNTT-TT của đơn vị, bao gồm đầu tư cho thiết bị, phần mềm, dịch vụ, đào tạo và kết nối Internet, kết nối mạng diện rộng, không tính tiền lương của cán bộ CNTT-TT chuyên trách, chi phí văn phòng như thuê trụ sở, tiền điện, nước. Đơn vị tính là: triệu đồng):

· cho đơn vị:………………………………..

2a/Tổng đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương cho việc mua bản quyền phần mềm đóng gói trong năm 2016 (tính số thực chi đến hết 31/12/2016. Đơn vị tính là: triệu đồng):

· cho đơn vị: ……………………………….

b/Tổng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương đầu tư mua bản quyền phần mềm đóng gói trong năm 2016 (tính số thực chi đến hết 31/12/2016. Đơn vị tính là: triệu đồng):

· cho đơn vị: ………………………………..

3/Tổng đầu tư  cho hạ tầng kỹ thuật của từng năm: 

Ghi chú: Tổng đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật là tổng chi phí (đã thực hiện) cho mua sắm, lắp đặt, cài đặt thiết bị (máy tính, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, thiết bị an ninh mạng…) trong các năm của đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Đơn vị tính là: triệu đồng.
	Năm
	Tại đơn vị  (triệu đồng)

	2016
	


4/Tổng đầu tư  cho an toàn thông tin của từng năm: 

Ghi chú: Ghi tổng đầu tư cho hạ tầng an toàn thông tin cho mua sắm, lắp đặt các giải pháp an toàn dữ liệu gồm: băng từ, tủ đĩa, SAN, NAS, DAS… và giải pháp khác nếu có, trong các năm của đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Đơn vị tính là: triệu đồng.

	Năm
	Tại đơn vị  (triệu đồng)

	2016
	


5/Tổng chi cho ứng dụng CNTT theo từng năm (triệu đồng):

Ghi chú: Bao gồm các chi phí dùng cho mua sắm, phát triển, nâng cấp, triển khai phần mềm ứng dụng; chi phí dùng cho tư vấn, thiết kế hệ thống, bảo trì hệ thống; chi phí cho đường truyền kết nối Internet, phí thuê bao Internet, phí tên miền, phí lưu ký website (web hosting) hoặc lưu ký máy chủ (server hosting)… Đơn vị tính là: triệu đồng. 

	Năm
	Tại đơn vị  (triệu đồng)

	2016
	


6/Tổng đầu tư cho tư vấn dự án CNTT (chỉ lấy nguồn trong nước, không tính nguồn nước ngoài):

	Năm
	Tại đơn vị  (triệu đồng)

	2016
	


7/Tổng chi cho đào tạo theo từng năm: 

Ghi chú: Chi cho đào tạo CNTT là chi phí cho tổ chức các lớp, khóa đào tạo về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị hoặc tại các cơ sở đào tạo bên ngoài (trong hoặc ngoài nước) trong các năm. Đơn vị tính là: triệu đồng.

	Năm
	Tại đơn vị  (triệu đồng)

	2016
	


8/Tổng đầu tư cho dịch vụ triển khai theo từng năm: 

	Năm
	Tại đơn vị (triệu đồng)

	2016
	


9/Tổng đầu tư cho các khoản khác liên quan tới CNTT  theo từng năm: 

	Năm
	Tại đơn vị (triệu đồng)

	2016
	


10/ Số lượng dự án, đề án CNTT đã được đơn vị triển khai (trong khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến 31/12/2016): …………………

11/ Số lần tự kiểm tra, đánh giá tiến độ, tình hình triển khai các đề án, dự án CNTT (tính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016): ………………………………

12a/ Triển khai đấu thầu qua mạng tại đơn vị (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn):

( Có

( Không

13a/ Cơ chế mua sắm tập trung tại đơn vị (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn):

( Có

( Không

Phụ lục 1: 

Số lượng phần mềm ứng dụng do đơn vị tự xây dựng 
	TT
	Tên phần mềm
	Mục đích sử dụng
	Công nghệ 

xây dựng

(Công cụ lập trình, CSDL)
	Môi trường hoạt động

(Windows, Linux, trình duyệt IE, Mozila.…)
	Đơn vị xây dựng, 

cung cấp

(Trong nước, ngoài nước, tự xây dựng)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2: 

Số lượng phần mềm ứng dụng do các đơn vị trực thuộc tự xây dựng 

	TT
	Tên phần mềm
	Mục đích sử dụng
	Công nghệ 

xây dựng

(Công cụ lập trình, CSDL)
	Môi trường hoạt động

(Windows, Linux, trình duyệt IE, Mozila.…)
	Đơn vị xây dựng, 

cung cấp

(Trong nước, ngoài nước, tự xây dựng)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3: 

Số lượng ứng dụng triển khai toàn ngành đã được sử dụng tại đơn vị 

	TT
	Tên phần mềm
	Mục đích

sử dụng
	Công nghệ

xây dựng

(Công cụ lập trình, CSDL)
	Môi trường hoạt động

(Windows, Linux, trình duyệt IE, Mozila.…)
	Đơn vị xây dựng,

cung cấp

(Trong nước, ngoài nước, tự xây dựng)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4: 

Số lượng ứng dụng triển khai toàn ngành đã được sử dụng tại các đơn vị trực thuộc 
	TT
	Tên phần mềm
	Mục đích

sử dụng
	Công nghệ

xây dựng

(Công cụ lập trình, CSDL)
	Môi trường hoạt động

(Windows, Linux, trình duyệt IE, Mozila.…)
	Đơn vị xây dựng,

cung cấp

(Trong nước, ngoài nước, tự xây dựng)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5: 

Tổng số các ứng dụng đã được thay thế, cập nhật hoặc nâng cấp của đơn vị 

	TT
	Tên phần mềm
	Mục đích

sử dụng
	Công nghệ

xây dựng

(Công cụ 

lập trình, CSDL)
	Môi trường hoạt động

(Windows, Linux, trình duyệt IE, Mozila.…)
	Đơn vị xây dựng,

cung cấp

(Trong nước, ngoài nước, tự xây dựng)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Phụ lục 6: 

Tổng số các ứng dụng đã được thay thế, cập nhật hoặc nâng cấp của các đơn vị trực thuộc 

	TT
	Tên phần mềm
	Mục đích

sử dụng
	Công nghệ xây dựng

(Công cụ 

lập trình, CSDL)
	Môi trường hoạt động

(Windows, Linux, trình duyệt IE, Mozila.…)
	Đơn vị xây dựng,

cung cấp

(Trong nước, ngoài nước, tự xây dựng)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Phụ lục 7:

Tổng số dịch vụ công trực tuyến đã được đơn vị cung cấp 
	TT
	Tên ứng dụng
	Cấp độ

(cấp 1,2,3,4)
	Phạm vi cung cấp
	Môi trường hoạt động

(Windows, Linux…)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Phụ lục 8: 

Tổng số dịch vụ công trực tuyến đã được các đơn vị trực thuộc cung cấp 

	TT
	Tên ứng dụng



	1
	

	2
	

	…
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